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Phần I: MỞ ĐẦU
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lí do chọn đề tài

Trong xu thế  đổi  mới, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Ðể thích ứng các điều kiện tự nhiên - xã hội, con người cần hình thành được các kỹ năng sống. Kỹ năng sống là một tập hợp các kỹ năng mà con người có được thông qua giảng dạy hoặc kinh nghiệm trực tiếp được sử dụng để xử lý những vấn đề, câu hỏi thường gặp trong cuộc sống hàng ngày của con người.  Giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên (SKSS VTN) là một trong những nội dung của chương trình giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. 
Vấn đề giáo dục sức khoẻ sinh sản nói chung và việc giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên (SKSS VTN) nói riêng là vấn đề được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Ngay từ thời kỳ đầu tiên xây dựng nền giáo dục mới, trong  chỉ  thị  số  176A  ngày  24/12/1974  do  chủ  tịch  hội  đồng  bộ trưởng Phạm Văn Đồng kí đã nêu rõ: “Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Tổng cục dạy nghề phối  hợp với các  tổ chức có liên xây  dựng  chương  trình  chính  khóa  và  ngoại khóa  nhằm bồi  dưỡng cho học sinh những kiến thức về khoa học giới tính, về hôn nhân gia đình và nuôi dạy con cái”. Trong những năm gần đây, vấn đề giáo dục SKSS VTN  cho học sinh cũng được ngành giáo dục đặc biệt quan tâm. Từ năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị tăng cường nội dung giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh, bên cạnh các nội dung như giáo dục đạo đức, pháp luật, an toàn giao thông đã đề ra từ các năm học trước.
Thực tế, việc giáo dục kỹ năng sống không phải là vấn đề mới trong học đường  vấn đề là ở chỗ triển khai các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh như thế nào để thu hút và mang lại hiệu quả cao đang là điều trăn trở của không ít trường THPT.  Đặc biệt là việc giáo dục SKSS VTN - một nội dung mang tính chất nhạy cảm, rất khó để triển khai một cách có hiệu quả đối với đối tượng học sinh. Mặt khác, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục SKSS VTN chưa phải là chương trình giáo dục chính khóa nên mỗi trường có sự quan tâm và cách triển khai khác nhau.

Việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy trong nhà  trường phổ thông đã được đưa ra bàn bạc trước đây và theo như nội  dung cuộc trao đổi giữa Tiến sĩ Phùng Khắc Bình, Vụ trưởng Vụ Công tác  học sinh, sinh viên Bộ GD-ĐT và giới báo chí thì:

"Bộ đã triển khai nhiều phong trào vào trường học như sức khỏe, an  toàn giao thông, kỹ năng sống... đặc biệt, phong trào “trường học thân  thiện, học sinh tích cực” đã được các thầy cô giáo, học sinh hưởng ứng  tích cực đã giảm được phần nào tình trạng trên. Năm học tới Bộ sẽ đưa  kỹ năng sống vào chương trình giảng dạy trong nhà trường."

"Để đưa kỹ năng sống vào giảng dạy trong trường học, Bộ GD-ĐT đã  phải xác định, nếu đưa vào giảng dạy đại trà thì kỹ năng sống gồm  những nội dung gì? đưa như thế nào? Người dạy và thời gian như thế  nào?.Tuy nhiên, về vấn đề đưa như thế nào, trong ba phương án, thứ nhất là lồng ghép vào chương trình học, các môn học, các hoạt động trong nhà  trường; thứ hai là đưa vào thành một môn và dạy giống các môn học khác;  thứ ba là, đưa vào tất cả các môn, môn nào cũng vận dụng. Bộ đã chọn  phương án thứ nhất là lồng ghép vào chương trình học, các môn học,  các hoạt động trong nhà trường."

Các phương án có thể áp dụng để đưa giáo dục SKSS VTN đến với  học sinh có thể bao gồm:

1. Đưa giáo dục SKSS VTN vào hoạt động sinh hoạt chủ nhiệm

2. Đưa giáo dục SKSS VTN vào giờ sinh hoạt dưới cờ

3. Đưa giáo dục SKSS VTN tích hợp vào trong các giờ học bộ môn


Trong khuôn khổ của đề tài này tôi xin phép không bàn về việc đưa nội dung giáo dục SKSS VTN vào giảng dạy theo hướng nào mà xin được chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy giáo dục SKSS VTN tích hợp vào trong các giờ học bộ môn Sinh như thế nào để đem lại hiệu quả giáo dục cao.

2. Thực trạng vấn đề SKSS VTN ở nước ta hiện nay

Hiện trạng SKSSVTN đang ở mức báo động, điều đó được thể hiện bằng những con số sau: 

-  Nạn tảo  hôn  và  kết  hôn ở  tuổi VTN: Theo  điều tra  của Tổng cục thống kê, có 17.000 VTN tuổi từ 13 – 14; 126.000 VTN tuổi từ 15 – 17 đã có vợ có chồng. Năm 2011,  tỷ lệ có con trong nhóm dân số vị thành niên là 46/1000. Tỷ lệ này cao hơn ở các nhóm dân số có trình độ học vấn thấp, mức sống thấp, các nhóm dân tộc thiểu số, các nhóm dân cư sống tại các khu vực trung du và miền núi phía Bắc và các khu vực nông thôn. Tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên của Việt Nam cũng cao hơn so với nhiều quốc gia khác ở châu Á. Nguyên nhân của tình trạng trên là do cha mẹ muốn đảm bảo các quan hệ tình dục phải trong khuôn khổ hôn nhân, do quan niệm giá trị chính yếu của con gái là làm mẹ, làm vợ, do các em thiếu cơ hội được học hành và tìm kiếm việc làm. 

-  Mang thai ngoài ý muốn, phá thai ở tuổi VTN: Theo kết quả khảo sát của Bộ Y tế năm 2002, có 11,2% VTN có quan hệ tình dục, trong đó có 33,9% không sử dụng biện pháp tránh thai nào. Hàng năm có hơn 300.000 phụ  nữ  thai  nghén  dưới  tuổi  20%,  trong  đó  80%  có  thai  mà  không  biết, khoảng 30% số ca phá thai là những phụ nữ trẻ chưa lập gia đình. Nguyên nhân của hiện trạng trên là do thiếu hiểu biết, thiếu chỉ dẫn, thiếu các cơ sở dịch vụ thiên thiện cho nên VTN ít có khả năng thực hiện tình dục an toàn, ít sử dụng các biện pháp tránh thai. Tại hội thảo “Ngừa thai hormone - Hiểu biết nhu cầu và lựa chọn của phụ nữ” do Công ty MSD tổ chức vừa diễn ra  vào tháng 3 năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ-Bác sỹ Lê Quang Thanh, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ  cho biết: tại Việt Nam,  trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên, Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ năm thế giới.
-  Nhiễm  các  bệnh  lây  truyền  qua  đường  tình  dục (BLTQĐTD) và  HIV/AIDS:  ở nước ta tính đến cuối năm 2003 đã có76.180 người nhiễm HIV, trong đó VTN và thanh niên chiếm khoảng 60%. Thiếu thông tin, kiến thức, công tác  giáo  dục,  từ  vấn  về  tình  dục  an  toàn  con  hạn  chế,  thiếu  các  dịch  vụ phòng chống HIV/AIDS là nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên. 

-  Bị xâm hại và lạm dụng tình dục:  hiện nay, ở nước ta có khoảng 80 ngàn gái mại dâm, trong đó 10% là VTN. Theo báo cáo của tòa án tối cao, một nửa nạn nhân trong tổng số 1407 trường hợp bị lạm dụng tình dục là VTN. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, do bạn bè lôi kéo, do lối sống buông thả, do thiếu hiểu biết kĩ năng sống là nguyên nhân dẫn đến hiện trạng trên.Trong cuộc sống hiện nay, VTN gặp rất nhiều khó khăn trong học tập, trong sinh hoạt, trong quan hệ với bố mẹ, bạn bè và trong vấn đề SKSS. Có thể thấy những khó khăn mà đối tượng VTN đang phải đối mặt, đó là: 

+Những lo lắng về thay đổi cơ thể và tâm lí. 

+ Bối rối trước những cảm xúc nảy sinh từ tình bạn khác giới. 

+ Băn khoăn trước câu hỏi: “Có phải tình yêu luôn đi đôi với tình dục không?”. 

+ Nguy cơ bị xâm hại tình dục. 

+Lo lắng không biết mình có bị mang thai hay không, và làm thế nào để phòng tránh; Nguy cơ nhiễm BLTQĐTD và HIV/AIDS. 

+ Bị ép lấy vợ, lấy chồng sớm (tảo hôn). 

+ Lo lắng không biết hỏi ai, tâm sự với ai về những điều băn khoăn, lo lắng mình đang gặp phải. 

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm ra phương pháp tích hợp giảng dạy nội dung giáo dục SKSS VTN vào chương Sinh sản (phần sinh sản ở động vật) – Sinh học 11 sao cho đem lại sự hứng thú cho các em trong quá trình học tập đồng thời đem lại hiệu quả giáo dục cao. Thông qua nội dung bài học, học sinh không những được trang bị những kiến thức cần thiết về vấn đề SKSS mà các em còn được trau dồi và rèn luyện các kỹ năng để có thể tự bảo vệ bản thân, tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm này còn nhằm mục đích góp phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho bản thân, phổ biến phương pháp dạy học trong nhà trường từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường đồng thời góp phần xây dựng nhà trường thân thiện.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Đề tài sáng kiến kinh nghiệm này được nghiên cứu từ năm học 2013-2014 đến nay. Đối tượng nghiên cứu là các em học sinh ở lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nơi tôi đang công tác.

IV. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

· Lí luận: Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở cho việc thực hiện tốt phương pháp giảng dạy tích hợp nội dung giáo dục SKSS VTN vào chương Sinh sản ở động vật - Sinh học 11 nhằm đem lại hiệu quả giáo dục cao đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh.

· Thực tiễn: Tạo ra những tiết học thú vị, bổ ích cho học sinh đồng thời trang bị cho các em những kĩ năng cơ bản trong cuộc sống, giúp các em có những trải nghiệm thực tiễn góp phần hình thành những công dân tương lai có nhân cách sống tốt, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội, tự tin, vững vàng trong cuộc sống. 
Phần 2: NỘI DUNG

I. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CÓ THỂ ÁP DỤNG ĐỂ GIẢNG DẠY NỘI DUNG SKSS VTN CHO HỌC SINH THPT
1. Phương pháp động não
* Mô tả phương pháp
Động não là phương pháp giúp cho học sinh trong một thời gian ngắn nảy sinh được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về một vấn đề nào đó.

* Cách tiến hành
Có thể tiến hành theo các bước sau:

- Giáo viên (GV) nêu câu hỏi hoặc vấn đề (có nhiều cách trả lời) cần được tìm hiểu trước cả lớp hoặc trước nhóm.

- Khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt.

- Liệt kê tất cả mọi ý kiến lên bảng hoặc giấy to không loại trừ một ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp.

- Phân loại các ý kiến.

- Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng.

- Tổng hợp ý kiến học sinh, hỏi xem có thắc mắc hay bổ sung gì không.

* Những yêu cầu sư phạm
- Phương pháp động não có thể dùng để lý giải bất kỳ một vấn đề nào, song đặc biệt phù hợp với các vấn đề ít nhiều đã quen thuộc trong cuộc sống thực tế của học sinh.

- Phương pháp này có thể dùng cho cả câu hỏi có phần kết đóng và kết mở.

- Các ý kiến phát biểu nên ngắn gọn bằng một từ hay một câu thật ngắn.

- Tất cả mọi ý kiến đều cần được GV hoan nghênh, chấp nhận mà không nên phê phán, nhận định đúng, sai ngay.

- Cuối giờ thảo luận GV nên nhấn mạnh kết luận này là kết quả của sự tham gia chung của tất cả học sinh.

- Động não không phải là một phương pháp hoàn chỉnh mà chỉ là sự khởi đầu. Một khi danh sách các câu trả lời đã được hoàn thành, cần phải cho cả lớp dùng danh sách này để xác định xem câu trả lời nào là sai.

- Nhờ không khí thảo luận cởi mở nên học sinh, đặc biệt là những em nhút nhát, trở nên bạo dạn hơn; các em học được cách trình bày ý kiến của mình biết lắng nghe có phê phán ý kiến của bạn; từ đó, giúp trẻ dễ hoà nhập vào cộng động nhóm, tạo cho các em sự tự tin, hứng thú trong  học tập và sinh hoạt.

 * Cách tiến hành
Thảo luận nhóm có thể tiến hành theo các bước sau:
- GV nêu chủ đề thảo luận, chia nhóm, giao câu hỏi, yêu cầu thảo luận cho mỗi nhóm, quy định thời gian thảo luận và phân công vị trí ngồi thảo luận cho các nhóm.

- Các nhóm tiến hành thảo luận.

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Các nhóm khác lắng nghe, chấp vấn, trao đổi, bổ sung ý kiến.

- GV tổng kết các ý kiến.

 * Yêu cầu sư phạm
- Có nhiều cách chia nhóm, có thể theo số điểm danh, theo màu sắc, theo biểu tượng, theo giới tính, theo vị trí ngồi,…

- Quy mô nhóm có thể lớn hoặc nhỏ tuỳ theo vấn đề thảo luận. Tuy nhiên, nhóm từ 4 đến 8 học sinh là tốt nhất bởi lẽ:

            + Số học sinh này nhỏ vừa đủ để đảm bảo tất cả các em có thể tham gia tích cực.

            + Số học sinh này lớn vừa đủ để đảm bảo rằng các em không bao giờ thiếu ý tưởng, và không có gì để nói.

 2. Thảo luận nhóm
* Phương pháp 
Như bản thân tiêu đề của phương pháp đã ngụ ý thực chất của phương pháp này là để học sinh bàn bạc, trao đổi trong nhóm nhỏ. Thảo luận nhóm được sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho mọi học sinh tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em có thể chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề có liên quan đến bài học. Câu hỏi mà các em bàn bạc có thể là kiểu câu hỏi đóng hoặc câu hỏi mở.

Các nghiên cứu về phương pháp thảo luận nhóm đã chứng minh rằng nhờ việc thảo luận trong nhóm nhỏ mà:

- Kiến thức của học sinh sẽ giảm bớt phần chủ quan, phiến diện, là tăng tính khách quan khoa học.

- Kiến thực trở nên sâu sắc, bền vững,  dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao lưu, học hỏi giữa các thành viên trong nhóm;

- Nội dung thảo luận của các nhóm có thể giống hoặc khác nhau.

- Cần quy định rõ thời gian thảo luận và trình bày kết quả thảo luận cho các nhóm.

- Sẽ thuận lợi hơn nếu mỗi nhóm chọn một trong những thành viên trong nhóm làm trưởng nhóm. Nhóm trưởng điều khiển dòng thảo luận của nhóm, gọi tên các thành viên lên phát biểu, chuyển sang câu hỏi khác khi thích hợp đảm bảo rằng mỗi người- bao gồm cả những cá nhân hay xấu hổ hoặc ngại phát biểu có cơ hội để đóng góp. Đồng thời ở nhiều trường hợp nhưng không phải là tất cả - trong nhóm còn có ghi biên bản, sẽ ghi lại những điểm chính của cuộc thảo luận để trình bày trước cả lớp. Học sinh cần được luân phiên nhau làm (nhóm trưởng) và (thư ký) và luân phiên nhau đại diện cho nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- Kết quả thảo luận có thể trình bày dưới nhiều hình thức: bằng lời, đóng thay, viết hoặc vẽ trên giấy to,…; có thể do một người thay mặt nhóm trình bày, có thể nhiều người trình bày, mỗi người một đoạn nối tiếp nhau,…

- Trong suốt buổi thảo luận nhóm nhỏ, GV cần đi vòng quanh các nhóm và lắng nghe ý kiến học sinh. Thỉnh thoảng cũng rất hữu ít nếu GV xen lời bình luận vào giữa cuộc thảo luận của một nhóm. Đối với những đề tài nhạy cảm thường có những tình huống mà học sinh sẽ cảm thấy bối rối xấu hổ khi phải nói trước mặt GV, trong trường hợp này GV có thể quyết định tránh không xen vào hoạt động của nhóm khi thảo luận.

 3. Hoạt động nhóm nhỏ
* Mô tả phương pháp 
Hoạt động nhóm nhỏ tương tự với những gì đã nói ở trên đối với phương pháp thảo luận nhóm, trừ một điều là GV mong muốn học sinh thực hiện một số bài tập cụ thể hơn là thảo luận đề tài.

* Cách tiến hành
Thường thì trước tiên học sinh cần phải thảo luận trước, sau đó mới làm bài tập và trình bày, giới thiệu sản phẩm hoạt động.

* Yêu cầu sư phạm
- Nội dung, hình thức hoạt động trong nhóm phải phù hợp với chủ đề bài dạy, phải phù hợp với nhu cầu và trình độ học sinh và với điều kiện thực tế của lớp, của trường.

- Việc trình bày, thảo luận kết quả, sản phẩm hoạt động nhóm có thể dưới nhiều hình thức khác nhau.

 4. Phương pháp đóng vai
* Mô tả phương pháp 
Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành “làm thử” một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một sự kiện cụ thể mà các em quan sát được. Việc “diễn” không phải là phần chính của phương pháp này và hơn thế điều quan trọng nhất là sự thảo luận sau phần diễn ấy. 

Phương pháp đóng vai có nhiều ưu điểm như :

- Học sinh được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn.

- Gây hứng thú và chú ý cho học sinh.

- Tạo điều kiện làm phát triển óc sáng tạo của học sinh .

- Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo hướng tích cực.

- Có thể thấy ngay tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm của các vai diễn.

 * Cách tiến hành
Có thể tiến hành đóng vai theo các bước sau:

- GV nêu chủ đề, chia nhóm và giao tình huống và yêu cầu đóng vai cho từng nhóm. Trong đó có quy rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai của mỗi nhóm.

- Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai. 

- Các nhóm lên đóng vai.

- Lớp thảo luận, nhận xét, thường thì thảo luận bắt đầu về cách ứng xử của các nhân vật cụ thể hoặc tình huống trong vở diễn, nhưng sẽ mở rộng phạm vi xem thảo luận những vấn đề khái quát hơn hay những vấn  đề và vở diễn chứng minh.

- GV kết luận

 * Yêu cầu sư phạm
- Tình huống đóng vai phải phù hợp với chủ đề giáo dục học để cùng chung sống, phù hợp với lứa tuổi, trình độ học sinh và điều kiện, hoàn cảnh lớp học.

- Tình huống nên để mở, không cho trước “ Kịch bản” , lời thoại.

- Phải dành thời gian phù hợp cho các nhóm chuẩn bị đóng vai.

- Người đóng vai phải hiểu rõ vai của mình trong bài tập đóng vai để không lạc đề.

- Nên khích lệ cả những học sinh nhút nhát cùng tham gia.

- Nên có hoá trang và đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn của trò chơi đóng vai.

 5. Phương pháp nghiên cứu tình huống (hay nghiên cứu các trường hợp điển hình)
* Mô tả phương pháp 
Nghiên cứu tình huống thường là một câu chuyện được viết nhằm tạo ra một tình huống “ thật” để minh chứng một vấn đề hay loạt vấn đề. Đôi khi nghiên cứu tình huống có thể được thực hiện trên video hay một băng cátset mà không phải trên dạng chữ viết. Vì tình huống này được nêu lên nhằm phản ánh tính đa dạng của cuộc sống thực, nó phải tương đối phức tạp, với các dạng nhân vật và những tình huống khác nhau chứ không phải là một câu chuyện đơn giản

 * Các bước tiến hành
Các bước nghiên cứu tình huống có nghĩa là :

- Đọc (hoặc xem, hoặc nghe) tình huống thực tế.

- Suy nghĩ về nó (có thể viết một vài lĩnh vực đó trước khi thảo luận điều đó với người khác).

- Đưa ra một hay nhiều câu hỏi hướng dẫn liên quan đến tình huống (trong tài liệu viết hay từ giáo viên).

- Thảo luận tình huống thực tế.

- Thảo luận vấn đề chung hay các vấn đề được minh chứng bằng thực tế.

 * Yêu cầu sư phạm
- Tình huống có thể dài hay ngắn, tuỳ từng nội dung vấn đề.

- Tình huống phải được kết thúc bằng một loạt các vấn đề hoặc câu hỏi như: bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo ? Bạn sẽ làm gì nếu bạn là nhân vật A? Nhân vật B? v.v… vấn đề này có thể đã được ngăn chặn như thế nào? Lúc này cần phải làm gì để hạn chế tính trầm trọng của vấn đề?

- Vấn đề trả lời các câu hỏi này phải được dùng để khái quát một tình huống rộng hơn.

 6. Phương pháp trò chơi
* Mô tả phương pháp 
Trò chơi là phương pháp tổ chức cho học sinh tìm hiểu một vấn đề hay thực hiện những hành động, những thái độ, những việc làm thông qua một trò chơi nào đó.

Cùng với học tập, giao lưu với bạn bè, vui chơi cũng là một nhu cầu của thanh thiếu niên học sinh. Lí luận và thực tiễn đã chứng tỏ rằng: nếu biết tổ chức cho thanh thiếu niên vui chơi một cách hợp lí, lành mạnh thì đều mang lại hiệu quả giáo dục. Qua trò chơi, lớp trẻ không những được phát triển về các mặt trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ mà còn được hình thành nhiều phẩm chất và hành vi tích cực. Chính vì vậy, trò chơi được sử dụng như là một phương pháp dạy học quan trọng

- Qua trò chơi, học sinh có cơ hội để thể nghiệm những thái độ, hành vi. Chính nhờ sự thể nghiệm này, sẽ hình thành được ở các em niềm tin vào những thái độ, hành vi tích cực, tạo ra động cơ bên trong cho những hành vi ứng xử trong cuộc sống.

- Qua trò chơi, học sinh sẽ được rèn luyện khả năng quyết định lựa chọn cho mình cách ứng xử đúng đắn, phù hợp trong tình huống.

- Qua trò chơi, học sinh được hình thành năng lực quan sát, được rèn luyện kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vi.

- Bằng trò chơi, việc học tập được tiến hành một cách nhẹ nhàng, sinh động; không khô khan, nhàm chán. Học sinh được lôi cuốn vào quá trình luyện tập một cách tự nhiên, hứng thú và có tinh thần trách nhiệm, đồng thời giải trừ được những mệt mỏi, căng thẳng trong học tập.

- Trò chơi còn giúp tăng cường khả năng giao tiếp giữa học sinh với học sinh, giữa GV với học sinh.

 * Yêu cầu sư phạm
- Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với chủ đề giáo dục “học để cùng chung sống”, với đặc điểm và trình độ học sinh, với quỹ thời gian, với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của lớp học, đồng thời phải không gây nguy hiểm cho học sinh.

- Học sinh phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi.

- Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi.

- Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh tham gia tổ chức, điều khiến tất cả các khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi và đánh giá sau khi chơi.

- Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để không gây nhàm chán cho học sinh.

- Sau khi chơi, GV cần cho học sinh thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục của trò chơi.

 7. Phương pháp dự án
* Mô tả phương pháp
Phương pháp dự án được hiểu như là một phương pháp trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết với thực tiễn, thực hành. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh gia quá trình và kết quả thực hiện.

Phương pháp dự án có 3 đặc điểm cơ bản sau:

- Định hướng học sinh: Trong phương pháp dự án, học sinh tham gia tích cực và tự lực vào quá trình dạy học. Điều đó cũng đòi hỏi và khuyến khích tính trách nhiệm và sáng tạo của người học. GV chủ yếu đóng vai trò tư vấn giúp đỡ. Tuy nhiên mức độ tự lực cần phù hợp với kinh nghiệm và khả năng của HS và mức độ khó khăn của nhiệm vụ. Sử dụng phương pháp này cần chú ý đến hứng thú của HS: HS được tham gia chọn đề tài, nội dung học tập phù hợp với khả năng và hứng thú cá nhân. Hứng thú của các em cũng cần được tiếp tục phát triển trong quá trình thực hiện dự án. Trong khi xây dựng và thực hiện dự án còn cần có sự hợp tác làm việc theo nhóm và sự phân công công việc giũa các thành viên của nhóm. Phương pháp dự án đòi hỏi và rèn luyện tính sẵn sàng và kỹ năng hợp tác của HS. 

- Định hướng hoạt động thực tiễn: Phương pháp dự án kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, vận dụng lí thuyết vào thực tiễn. Chủ đề dự án gắn liền với các vấn đề, tình huống, thực tiễn. Nhiệm vụ dự án cần phù hợp với trình độ và khả năng HS.

- Định hướng sản phẩm: Trong phương pháp dự án, các sản phẩm được tạo ra theo định hướng sản phẩm. Sản phẩm của dự án không giới hạn trong những thu hoạch lí thuyết mà còn tạo ra những sản phẩm vật chất của hoạt động thực tiễn thực hành.

Phương pháp đề án có ưu điểm:

- Gắn lí thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội

- Kích thích động cơ, hứng thú học tập của HS

- Phát huy tính tự lực, tinh thần trách nhiệm; phát triển khả năng sáng tạo, rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn; kĩ năng hợp tác; năng lực đánh giá.

- HS có cơ hội rèn luyện nhiều kĩ năng sống quan trọng như: giao tiếp, ra quyết định, giải quyết vấn đề, đặt mục tiêu …

 * Các bước tiến hành
- Chọn đề tài và xác định của dự án: GV và HS cùng nhau đề xuất, xác định đề tài và mục đích dự án. GV có thể giới thiệu một số hướng đề tài để HS lựa chọn và cụ thế hoá. Trong một số trường hợp, việc đề xuất đề tài có thể từ phía học sinh.

- Xây dựng đề cương, kế hoách thực hiện: trong giai đoạn này, HS với sự hướng dẫn của GV xây dựng đề cương, kế hoạch cho việc thực hiện dự án. Trong việc xây dựng kế hoạch cần xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, cách tiến hành, người phụ trách mỗi công việc …

- Thực hiện dự án: Các thành viên thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra cho nhóm và cá nhân.

- Thu thập kết quả và công bố sản phẩm: Kết quả thực hiện, dự án có thể được viết dưới dạng thu hoạch, báo cáo. Sản phẩm dự án cũng có thể là tranh, ảnh, pa-nô, … để triển lãm, cũng có thể là những sản phẩm phi vật thể như: diễn một vở kịch, một cuộc tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số trong cộng đồng, … Sản phẩm dự án có được trình bày giữa các nhóm HS, có thể được giới thiệu trong nhà trường hay ngoài xã hội.

- Đánh giá dự án: GV và HS đánh giá quá trình thực hiện, kết quả và kinh nghiệm đạt được. Từ đó rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo.

 * Yêu cầu sư phạm
- Mục tiêu dự án phải rõ ràng và có tính thực tiễn, tính khả thi.

- Cần tạo cơ hội để tăng cường sự tham gia của HS trong dự án, tuy nhiên phải phù hợp với trình độ và khả năng của các em.

II. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC CỤ THỂ

Chuyên đề: ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN

Ở ĐỘNG VẬT VÀ SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI
(2 tiết)
1. MỤC TIÊU

* Kiến thức

- Trình bày được một số biện pháp làm tăng sinh sản ở động vật.

- Biết những hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn và tác hại của việc phá thai 
- Kể tên các biện pháp tránh thai và nêu cơ chế tác dụng, ưu, nhược điểm của mỗi biện pháp

*Kỹ năng:

-Biết áp dụng các biện pháp làm tăng sinh sản ở động vật trong chăn nuôi tại gia đình
- Biết áp dụng các biện pháp ngừa thai khi cần thiết

*Thái độ:

- Có lối sống lành mạnh, thấy những hậu quả của việc mang thai ngoài ý muốn và tác hại của việc phá thai
- Tuyên truyền các biện pháp phòng tránh mang thai ngoài ý muốn trong gia đình và cộng đồng
2. THIẾT BỊ DẠY HỌC

 - Bảng 47 SGK ( các biện pháp tránh thai).

 - Một số dụng cụ tránh thai, và một số thuốc tránh thai.
3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHÍNH

- Phương pháp động não

- Phương pháp làm việc nhóm

4. CÁC KỸ NĂNG ĐƯỢC CỦNG CỐ VÀ RÈN LUYỆN THÔNG QUA BÀI HỌC
1. Làm việc nhóm

2. Nghiên cứu tài liệu

3. Thuyết trình

4. Lập luận

5. Vẽ tranh, lập sơ đồ tư duy

6. Sử dụng các biện pháp tránh thai

7. Ra quyết định

8. Nói “không”
5. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

5.1. Kiểm tra bài cũ

 Các hoomôn FSH, LH được sản xuất ra ở đâu và vai trò của chúng trong  quá trình sản sinh tinh trùng?

- Cho ví dụ về vai trò của hệ thần kinh và môi trường sống đến quá trình sản sinh trứng.

5.2. Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	Đặt vấn đề : Tại sao cần tăng sinh sản ở động vật nhưng cần giảm sinh đẻ ở người?

GV cần giới thiệu để HS thấy được ở nhiều nước trong đó có Việt Nam, nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân chưa được đáp ứng đủ. Mặt khác, tăng dân số nhanh cũng gây áp lực lên nhiều mặt của đời sống, xã hội trong đó có việc cung cấp lương thực, thực phẩm, áp lực lên hạ tầng cơ sở như vấn đề nhà ở, giao thông….. Vì vậy, một mặt cần nâng cao năng suất chăn nuôi, cây trồng, mặt khác cần phải giảm tốc độ gia tăng dân số.


	

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu các biện pháp làm tăng sinh sản ở động vật
- Hãy cho biết  một số kinh nghiệm làm tăng sinh sản trong chăn nuôi?

HS có thể đưa ra một số kinh nghiệm ở địa phương như tạo điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng tốt.

GV cho HS đọc mục 1

Phát phiếu học tập.

Phiếu học tập.

Tên biện pháp tăng sinh sản ở động vật

Tác dụng - giải thích

Biện pháp làm thay đổi số con

Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp

Thay đổi yếu tố môi trường 

Nuôi cấy  phôi

Thụ tinh nhân tạo

Sử dụng hoocmôn  

Biện pháp điều khiển giới tính

Tách tinh trùng

Chiếu tia tử ngoại

Thay đổi chế độ ăn...

Xác định sớm giới tính phôi (thể Bar)

- Hiện nay có những biện pháp nào làm tăng sinh sản ở động vật?

- Tại sao sử dụng hoocmôn có thể làm tăng sinh sản ở động vật?

- Ý nghĩa của việc nuôi cấy  phôi?

HS trả lời bằng cách điền các thông tin thích hợp vào phiếu học tập .

Sau đó GV cho sửa chữa, hoàn chỉnh.
- Vì sao cần điều khiển giới tính ở vật nuôi?

- Cơ chế của việc xác định giới tính ở động vật?


	I. CÁC BIỆN PHÁP LÀM TĂNG SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT


                                 Thay đổi số con

Gồm biện pháp: 

                           Điều khiển giới tính

1. Các biện pháp làm hay đổi số con

a. Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp

b. Thay đổi các yếu tố môi trường 

c. nuoi cấy phôi

d. Thụ tinh nhân tạo

2. Các biện pháp điều khiển giới tính

- Sử dụng hoocmôn

- Tách tinh trùng 

- Chiếu tia tử ngoại

- Thay đổi chế độ ăn...

	 * Hoạt động 2: Tím hiểu các biện pháp phòng tránh thai ở người
- Chủ trương của Nhà nước ta hiện nay một cặp vợ chồng nên có bao nhiêu con? Tuổi bao nhiêu thì mới sinh con? Khoảng cách giữa các lần sinh con là bao nhiêu?

Từ sự trả lời HS ( khái niệm sinh đẻ có kế hoạch
- Vì sao phải sử dụng các biện pháp tránh thai?

GV chia lớp làm 4 nhóm

Phân công chuẩn bị (giao việc trước 2 tuần)

Nhóm 1: Trình bày về ảnh hưởng của việc mang thai ngoài ý muốn (với gia đình, XH, bản thân chủ thể)

Nhóm 2:  Hãy trình bày các biện pháp tránh thai bằng dụng cụ tránh thai và cơ chế tác dụng, ưu, nhược điểm của mỗi biện pháp
Nhóm 3:  Hãy trình bày các biện pháp tránh thai bằng thuốc tránh thai và cơ chế tác dụng, ưu, nhược điểm của mỗi biện pháp 
Nhóm 4:  Hãy điền tên các biện pháp tránh thai tự nhiên và cơ chế tác dụng, ưu, nhược điểm của mỗi biện pháp 
GV cho cho các nhóm lên trình bày trong 5 phút , sau đó các nhóm khác đặt câu hỏi  
Lưu ý khi triển khai:

- GV gọi bất kỳ một thành viên nào trong nhóm lên thuyết trình về vấn đề mà nhóm được giao để đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm đều phải có sự tìm hiểu trước về vấn đề của nhóm

- Khuyến khích các nhóm đặt câu hởi đối với các nhóm khác để đảm bảo học sinh không chỉ tìm hiểu về vấn đề của nhóm được giao mà phải tìm hiểu tất cả 4 vấn đề trong bài học

- Cách tính điểm cho các nhóm

+ Trình bày: đủ, rõ ràng, hình ảnh minh họa sống động: 8điểm
+ Trả lời được các câu hỏi do các nhóm khác hỏi: 1điểm
+ Đặt các câu hỏi với các nhóm khác (có phương án trả lời đúng vấn đề) mà nhóm được hỏi không trả lời được: 1điểm

GV phát phiếu cho các nhóm tự đánh giá và đánh giá các nhóm khác 
	II. SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI

1. Sinh đẻ có kế hoạch là gì?

SĐCKH  là điều chỉnh về số con, thời điểm sinh con và khoảng cách sinh con cho phù hợp...

2. Ảnh hưởng của việc mang thai ngoài ý muốn

-Với những người đã có gia đình

-Với những người chưa có gia đình nhưng đã đủ 18 tuổi
-Với những người chưa có gia đình và chưa đủ 18 tuổi
3. Các biện pháp tránh thai:
-Tránh thai bằng dụng cụ tránh thai

+ Bao cao su

+ Dụng cụ tử cung
+ Mũ chụp cổ tử cung....

-Tránh thai bằng dụng thuốc tránh thai

+ Thuốc tránh thai (hàng ngày và khẩn cấp)
+ Que cấy dưới da

+ Màng tránh thai (thuốc diệt tinh trùng).....

-Tránh thai bằng can thiệp phẫu thuật và tránh thai tự nhiên
+ Triệt sản nam và nữ

+ Tính vòng kinh

+ Xuất tinh ngoài âm đạo.....


6. CỦNG CỐ 

- Tại sao không nên lạm dụng biện pháp nạo hút thai?

- Tại sao nữ dưới 19 tuổi không nên dùng thuốc tránh thai ?

* Câu hỏi trắc nghiệm : Chọn câu trả lời đúng

7. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Học bài theo các câu hỏi 1,2,3 sách giáo khoa

Đáp án phiếu học tập

	Tên biện pháp tăng sinh ở động vật
	Tác dụng - giải thích

	Biện pháp làm thay đổi số con
	Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp
	Kích thích trứng chín hàng loạt , rụng  nhiều trứng - Sử dụng trứng để thụ tinh nhân tạo

	
	Thay đổi yếu tố môi trường
	Tăng số trứng / lần đẻ, đẻ sớm

	
	Nuôi cấy phôi
	- Cho nhiều con cái cùng mang thai và đẻ đồng loạt , tiện chăm sóc 

- Tăng nhanh số lượng các động vật quý hiếm 

	
	Thụ tinh nhân tạo
	- Hiệu quả thụ tinh cao

- Sử dụng hiệu quả các con đực tốt

	
	Sử dụng hoocmôn 
	Tạo được giới tính 1 số loài theo yêu cầu sản xuất

	
	Tách tinh trùng
	Chọn loại tinh trùng mang NST X hay Y để thụ tinh với trứng  ( tạo giới tính theo ý muốn

	Biện pháp điều khiển giới tính
	Chiếu tia tử ngoại
	Tạo giới tính vật nuôi theo ý muốn ( Tằm đực)

	
	Thay đổi chế độ ăn...
	Tạo giới tính vật nuôi theo ý muốn

	
	Xác định sớm giới tính phôi ( thể Bar)
	Giúp phát hiện sớm giới tính vật nuôi để giữ lại hay loại bỏ


PHẦN 3: KẾT LUẬN

Trong những năm học vừa qua, tôi đã áp dụng các phương pháp giảng dạy này để thực hiện việc giáo dục nội dung SKSS VTN và rèn luyện các kĩ năng sống cho học sinh vào các tiết học môn Sinh học. Việc giảng dạy theo hình thức này trong những năm qua đã đem lại hiệu quả giáo dục cao. Nội dung kiến thức được học sinh nắm bắt và ghi nhớ một cách tự nhiên, do chính các em tự tìm hiểu và thông tin đến nhau.  Học sinh cảm thấy hứng thú với mỗi tiết học, bài học. Các em vui vẻ, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động mà không cảm thấy bị gò bó. Khi áp dụng những phương pháp giảng dạy này ngoài việc đem lại thành công cho những tiết học nó còn góp phần tạo ra những học sinh năng động, sáng tao, tự tin. Qua các buổi học các đã mạnh dạn hơn, dám nói ra những tâm tư thầm kín của mình từ đó giúp cho giáo viên hiểu các em hơn, có cách xử lí các tình huống đồng thời có các biện pháp giáo dục thích hợp với các em. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai không tránh khỏi những điểm chưa hợp lí hoặc chưa phải là phương án tối ưu nên tôi rất mong được sự chia sẻ và góp ý của các thầy, cô.
Xin trân thành cảm ơn!
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ GIỜ HỌC
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